
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:          /STP-XDPBPL 

V/v hướng dẫn khen thưởng 

10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam 
     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

                           Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

  và các tổ chức đoàn thể; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; 

- Báo Đồng Nai;  

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh,  

  thành phố Biên Hòa. 

  
Căn cứ Văn bản số 2852/BTP-PBGDPL ngày 09/8/2022 của Bộ Tư pháp 

về việc hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 14/7/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân (UBND) tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 

7239/UBND-THNC ngày 14/7/2022 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp 

luật năm 2022 và Văn bản số 8666/UBND-THNC ngày 18/8/2022 về việc triển 

khai thực hiện Văn bản số 2852/BTP-PBGDPL ngày 09/8/2022 của Bộ Tư 

pháp; Sở Tư pháp hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và 10 

năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như sau: 

I. CẤP KHEN THƯỞNG 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. 

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng 

a) Tập thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể; 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban 

kiểm tra Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan ngành dọc trên địa bàn 
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tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng 

Nai; Báo Đồng Nai và các tập thể nhỏ thuộc các cơ quan này; UBND các 

huyện, thành phố và các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh. 

b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ 

quan, đơn vị tại điểm a khoản này được giao phụ trách công tác PBGDPL tại đơn 

vị, địa phương.  

Ưu tiên khen thưởng đối với tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp tham mưu, chỉ 

đạo thực hiện công tác PBGDPL. Đối với đề xuất của UBND cấp huyện, ưu tiên 

lựa chọn tập thể, cá nhân ở cơ sở (công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, tuyên truyền 

viên pháp luật...). 

2. Tiêu chí xét khen thưởng 

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật PBGDPL và hưởng ứng Ngày 

Pháp luật từ năm 2012 đến năm 2022, tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng 

phải đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với tập thể 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Ðảng, pháp luật của Nhà nước, từ năm 2017 đến nay không có tập thể, cá nhân 

bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

- Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn. 

- Các tập thể được khen thưởng phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sau đây: 

* Đạt nhiều kết quả, thành tích trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL: 

- Ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện 

Luật PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu 

của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện đúng các nhiệm vụ theo các Chương 

trình, Đề án về PBGDPL và nhu cầu thông tin pháp luật của người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn PBGDPL kịp thời những vấn đề mới, 

dư luận xã hội quan tâm. 

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL trong các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; đổi mới, đa 

dạng về hình thức PBGDPL, chú trọng các đối tượng đặc thù, yếu thế, hướng về 

cơ sở; tạo được tác động tích cực tới ý thức chấp hành pháp luật của người dân; 

có các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác PBGDPL. 

- Quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác PBGDPL phù hợp với yêu cầu 

công tác, khả năng, điều kiện của cơ quan, tổ chức, địa phương; ưu tiên đơn vị, 

địa phương có sáng kiến, giải pháp giúp huy động nguồn lực xã hội cho công 

tác PBGDPL. 

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật 

PBGDPL; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả tổ chức thực hiện Luật. 
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* Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong 10 năm hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam: 

- Hàng năm tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam của Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan cấp trên. 

  - Triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới, các quy định pháp luật 

liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị; các nội dung gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, 

đơn vị, địa phương; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; thông tin, phản 

ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật. 

- Triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn 

của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương qua các hình thức như: tổ chức Lễ mít 

tinh, cổ động, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật lưu động, đối 

thoại chính sách, pháp luật; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao hoặc hình thức khác phù hợp với địa phương. Đổi mới hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ thông tin, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng, 

mạng xã hội, mạng viễn thông để đưa pháp luật đến với người dân; nhân rộng 

các mô hình hay, hiệu quả cho các đơn vị, địa phương tham khảo, áp dụng.  

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất công tác PBGDPL theo 

quy định; có đề xuất hoặc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác PBGDPL. 

- Kết quả đánh giá công vụ hàng năm từ năm 2012 đến năm 2021 từ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

b) Tiêu chuẩn đối với cá nhân 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, từ năm 2012 đến nay, 

không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

- Được cơ quan, đơn vị, địa phương bình xét, suy tôn. 

- Các cá nhân được khen thưởng có thâm niên tham gia công tác xây 

dựng, PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật của đơn vị ít nhất 

từ 03 năm trở lên và đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật 

PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đáp ứng một trong các 

tiêu chuẩn sau đây: 

+ Có sáng kiến, đóng góp trong việc nâng cao hiệu quả công tác 

PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

+ Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết trong triển khai tổ chức thực hiện 

các hoạt động PBGDPL theo nhiệm vụ được giao; có các sáng kiến về mô 

hình, cách thức hiệu quả thực hiện PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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- Từ năm 2012 đến năm 2021, liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, ít 

nhất có 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Phân bổ số lượng Bằng khen 

a) Tập thể: 30 đơn vị 

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh lựa chọn 19 tập thể; các cơ quan, đơn vị cấp 

huyện lựa chọn 11 tập thể. 

b) Cá nhân: 30 người 

 Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh lựa chọn 19 cá nhân; các cơ quan, đơn vị 

cấp huyện lựa chọn 11 cá nhân. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể; Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm 

tra Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan ngành 

dọc trên địa bàn tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đài Phát thanh - 

Truyền hình Đồng Nai; Báo Đồng Nai; UBND các huyện, thành phố; mỗi đơn 

vị, địa phương căn cứ các quy định về công tác thi đua - khen thưởng và tiêu 

chí tại khoản 2, lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân xuất sắc gửi về Sở Tư pháp. 

Sở Tư pháp căn cứ vào kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, hưởng ứng 

Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn 30 tập thể, 30 cá 

nhân xuất sắc nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định. 

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

a) Bản chính tờ trình, danh sách đề nghị khen thưởng. 

b) Tập tin (file word) danh sách đề nghị khen thưởng. 

c) Bản chính biên bản (hoặc trích biên bản) họp Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng của đơn vị, địa phương. 

d) Bản chính báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng có 

xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đối với đề xuất khen thưởng cá nhân) hoặc 

Báo cáo thành tích của tập thể có xác nhận của cơ quan cấp trên (đối với đề 

xuất khen thưởng tập thể) theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (kèm theo). 

Lưu ý:  

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải nêu được kết quả nổi bật 

theo các tiêu chí khen thưởng tại khoản 2 Công văn này, đồng thời ghi rõ các 

hình thức khen thưởng đã được ghi nhận trong công tác PBGDPL (nếu có). 

- Ngoài hồ sơ gửi theo đường văn bản, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương gửi tập tin (file word) danh sách đề nghị khen thưởng vào hộp thư điện 

tử theo địa chỉ donghoa105@gmail.com. 
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ khen thưởng (01 bộ, 

bản giấy có ký xác nhận, đóng dấu) về Sở Tư pháp trước ngày 26/9/2022 để 

tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định; sau thời gian 

trên nếu Sở Tư pháp không nhận được hồ sơ khen thưởng coi như đơn vị, địa 

phương không đề xuất khen thưởng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần trao đổi, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên hệ Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp 

luật - Sở Tư pháp (bà Đồng Thị Hoa số điện thoại 02513.941.586, di động 

0973099357)./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Tư pháp; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP, XDPBPL. 
   (Hoa-CV) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

 

 

Phan Quang Tuấn 
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